
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

A B C D 175.613 đồng/ha 202.414 đồng/ha 202.414 đồng/ha

I Chủ rừng là tổ chức 11 161.346,69 28.334.623.000 32.658.833.000 32.658.833.000 93.652.289.000

1 Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La 1 14.155,12 2.485.827.000 2.865.195.000 2.865.195.000 8.216.217.000

2 Ban quản lý Khu BTTN Phong Điền 1 36.841,62 6.469.878.000 7.457.261.000 7.457.261.000 21.384.400.000

3 Vườn quốc gia Bạch Mã 1 33.027,56 5.800.078.000 6.685.241.000 6.685.241.000 19.170.560.000

4 Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới 1 20.554,08 3.609.570.000 4.160.434.000 4.160.434.000 11.930.438.000

5 Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân 1 7.512,11 1.319.226.000 1.520.556.000 1.520.556.000 4.360.338.000

6 Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy 1 12.489,18 2.193.266.000 2.527.985.000 2.527.985.000 7.249.236.000

7 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông 1 10.540,50 1.851.052.000 2.133.545.000 2.133.545.000 6.118.142.000

8 Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ 1 7.376,98 1.295.496.000 1.493.204.000 1.493.204.000 4.281.904.000

9 Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương 1 5.039,25 884.959.000 1.020.015.000 1.020.015.000 2.924.989.000

10
Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm 

nghiệp Nam Hòa
1 13.570,52 2.383.164.000 2.746.864.000 2.746.864.000 7.876.892.000

11
Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm 

nghiệp Tiền Phong
1 239,77 42.107.000 48.533.000 48.533.000 139.173.000

II Chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng 721 31.144,03 5.469.306.000 6.303.989.000 6.303.989.000 18.077.284.000

 III  Ủy ban nhân dân xã 58 11.641,12 2.044.335.000 2.356.326.000 2.356.326.000 6.756.987.000

IV Tổ chức khác 10 1.470,47 258.234.000 297.644.000 297.644.000 853.522.000

800 205.602,31 36.106.498.000 41.616.792.000 41.616.792.000 119.340.082.000

Phụ lục II

Tổng cộng

Tổng cộng

Phụ lục 02: KẾ HOẠCH CHI TRẢ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI TỪ NGUỒN THU ERPA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Quyết định số 2827 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng
 Diện tích chi 

trả (ha) 

Năm
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